
 

SỞ Y TẾ THÁI BÌNH 

(Cập nhật đến 18h, ngày 28 tháng 03 năm 2022) 

 

CẬP NHẬT CẤP ĐỘ DỊCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRÊN TOÀN QUỐC 

(Tra cứu cấp độ dịch nhanh nhất tại https://capdodich.yte.gov.vn/map) 
 

Điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình: 18009402, 02273.640.786 hoặc CDC: 02273.831.885. 

Thành phố:   0889542333  hoặc 0822682399 Hưng Hà:       0372328569 

Tiền Hải: 0912350939 Đông Hưng:  0332287777 

Quỳnh Phụ:  0582.696.168 Vũ Thư:        02273616202  

Thái Thụy:    0346300058 hoặc 0978729339 Kiến Xương: 0868749468;  hoặc 02273821818   

 

 

Ghi chú: 

Màu xanh - Cấp 01  

 

Nguy cơ thấp (bình thường 

mới) màu xanh 

Màu vàng - Cấp 02 

 

 Nguy cơ trung bình 

Màu cam - Cấp 03  

 

Nguy cơ cao 

Màu đỏ - Cấp 04  

 

Nguy cơ rất cao 

 



TT Tỉnh Quận/huyện Xã 
Ngày bắt 

đầu  
Cơ sở căn cứ 

1 Bắc Kạn 

Tp Bắc Cạn;  Pác Nặm; Ba Bể; Bạch Thông; Chợ Mới; Na Rì 

24/03  

Ngân Sơn 

Chợ Đồn 

TT Bằng Lũng;  Xuân Lạc; Nam Cường; Quảng Bạch; 

Yên Thịnh; Phương Viên; Ngọc Phái; Đồng Thắng; 

Lương Bằng; Bằng Lãng; Đại Sảo; Nghĩa Tá; Yên Mỹ; 

Bình Trung; Yên Phong 

2 Lai Châu 

TP Lai Châu; Tam Đường; Mường Tè; Than Uyên; Tân Uyên; Nậm Nhùn 

28/03 

 

 
Sìn Hồ 

Sìn Hồ; Chăn Nưa; Pa Tần; Lùng Thàng; Nậm Cha; 

Căn Co; Nậm Cuổi 

Phong Thổ Mường So; Bản Lang 

3 

Thái 

Nguyên 

 

TP Sông Công; Phú Lương; Đại Từ; Phú Bình 

25/03  

Định Hóa 

TP Thái Nguyên Thịnh Đán; Đồng Quang 

Đồng Hỷ 
Tân Long; Minh Lập; Văn Hán; Hóa Thượng; Hợp 

Tiến; Tân Lợi; Nam Hòa 

Võ Nhai Thần Sa; Đình Cả 

4 Yên Bái 

TP Yên Bái;  Nghĩa Lộ;  Văn Yên;  Trấn Yên;  Trạm Tấu;  Văn Chấn;  

17/03  Lục Yên Khánh Thiện 

Mù Căng Chải Nậm Có ; Cao Phạ ; Pán Tẩn ; Nậm Khắt 

Yên Bình Ngọc Chấn ; Yên Thành 



5 Hòa Bình 

Lạc Thủy;  Kim Bôi 

28/03  

TP Hòa Bình Hữu Nghị; Trung Minh 

Đà Bắc TT Đà Bắc; Trung Thành; Đoàn Kết; Yên Hòa 

Yên Thủy 

TT Hàng Trạm; Lạc Lương; Bảo Hiệu; Đa Phúc; Hữu 

Lợi; Lạc Thịnh; Đoàn Kết; Phú Lai; Yên Trị; Ngọc 

Lương 

Lương Sơn 
Hòa Sơn; Tân Vinh; Nhuận Trạch 

Cư Yên 

Đà Bắc TT Đà Bắc; Đoàn Kết; Yên Hòa; Trung Thành 

Cao Phong 
TT Cao Phong; Tây Phong; Nam Phong; Thung Nai 

Bắc Phong; Thu Phong;  Dũng Phong 

6 Sơn La 

TP Sơn La;  Quỳnh Nhai; Bắc Yên;  Mộc Châu;  Yên Châu; Mai Sơn; Sông 

Mã;  Sốp Cộp; Vân Hồ 

24/03  

Phù Yên Huy Hạ; Mường Thải; Tường Thượng; Mường Bang 

Thuận Châu 

TT Thuận Châu; Phổng Lái; Mường é; Chiềng Pha; 

Phổng Lăng; É Tòng; Phổng Lập; Phổng Lăng; Chiềng 

Ly; Noong Lay; Thôm Mòn; Chiềng Bôm; Tông Lạnh; 

Tộng Cọ; Bó Mười; Chiềng Pấc; Nậm Lầu; Muổi Nọi; 

Bon Phặng; Bản Lầm 

Mường La 

TT Ít Ong; Nậm Giôn; Chiềng Lao; Hua Trai; Mường 

Trai; Nậm Păm; Chiềng Muôn; Tạ Bú; Chiềng San; 

Chiềng Hoa; Mường Bú; Mường Chùm 

Phù Yên 
TT Phù Yên; Huy Thượng; Tân Lang; Gia Phù; Huy 

Hạ; Huy Tân; Mường Lang; Mường Do; Sập Xa; 



Tường Tiến; Tường Phong; Tường Hạ; Mường Bang; 

Đá Đỏ; Tân Phong; Nam Phong; Bắc Phong 

7 
Tuyên 

Quang 

Lâm Bình 

21/03  

Yên Sơn 

TP Tuyên Quang 

Phan Thiết; Minh Xuân; Tân Quiang; Tràng Đà; Nông 

Tiến; Ỷ La; Tân Hà; Hưng Thành; Mỹ Lâm; An Tường; 

Đội Cấn 

Na Hang TT Na Hang; Thượng Giáp; Côn Lôn; Đà Vị 

Chiêm Hóa 
Vĩnh Lộc; Hùng Mỹ; Yên Lập; Xuân Quang; Linh Phú; 

Bình Nhân 

Hàm Yên Yên Thuận; Thái Sơn; Bằng Cốc; Thái Hòa;  Đức Ninh 

Sơn Dương Đại Phú 

8 Cao Bằng 

Trùng Khánh 

TT Trùng Khánh; TT Trà Lĩnh; Lăng Hiếu 

08/03  
Đàm Thủy 

Thạch An TT Đông Khê; Canh Tân; Kim Đồng 

TP Cao Bằng;  Bảo Lâm; Bảo Lạc; Quảng Hòa; Hòa An  

9 Lạng Sơn 

Tp Lạng Sơn;  Hữu Lũng; Tràng Định;  Chi Lăng;  Lộc Bình 

21/03  

Văn Lãng TT Na Sầm; Bắc Hùng 

Bình Gia Hồng Phong; Thiện Thuật; TT Bình Gia; Hồng Thái 

Văn Quan 

Cao Lộc TT Cao Lộc; Thanh Hòa 

Bắc Sơn 
TT Bắc Sơn; Đồng Ý 

Long Đống; Hưng Vũ; Nhất Hòa;   



Đình Lập 
TT Đình Lập; Bắc Xa; Bắc Lãng; Cường Lợi; Xã Đình 

Lập 

10 Lào Cai 

Mường Khương; Si Ma Cai;  Bảo Thắng; Bảo Yên; Thị xã Sa Pa;  Văn Bàn 

21/03  

Tp Lào Cai Pom Hán 

Bát Xát 

TT Bát Xát; Nậm Chạc; Trịnh Tường; Y Tí; Cốc Mỳ; 

Dền Sáng; Bản Vược; Bản Qua; Mường Vi; Bản Xèo; 

Mường Hum;Quang Kim; Nậm Pung;  Phìn Ngan; 

Tòng Sành 

Bắc Hà Bảo Nhai 

11 Điện Biên Tủa Chùa TT Tủa Chùa 28/01  

12 Vĩnh Phúc 

Tam Đảo;  Yên Lạc; Bình Xuyên 

28/03  
Tam Đảo TT Hợp Châu; Đạo Trù; Minh Quang 

Sông Lô Tân Lập 

Lập Thạch Đồng Ích; Triệu Đề 

13 Hà Giang 

TP Hà Giang 

01/03  

Yên Minh 
Đông Minh 

Quản Bạ 
TT Tam Sơn  

Vị Xuyên 

TT Vị Xuyên; TT Nông Trường Việt Lâm; Minh Tân; 

Phong Quang; Đạo Đức; Quảng Ngần; Việt Lâm; Ngọc 

Linh; Ngọc Minh; Bạch Ngọc; Trung Thành  

Bắc Giang 
Tân Quang; Hữu Sản; Việt Vinh; Tân Kiều; Đồng Yên 

Quang Bình 
TT Yên Bình; Hương Sơn 



Bắc Mê 
TT Yên Phú; Minh Ngọc 

14 Phú Thọ 22/03  

15 Hà Nam 

TP Phủ Lý 

Lương Khánh Thiện; Lê Hồng Phong; Quang Trung; 

Hai Bà Trưng; Tiên Tân;Thanh Tuyền  

28/02  

Liêm Chính 

Thị xã Duy Tiên Đồng Văn; Châu Giang 

Kim Bảng TT Quế; Đại Cương; Tân Sơn 

Thanh Liêm Thanh Hà; TT Tân Thanh; Thanh Nguyên; Thanh Hải 

Lý Nhân Đức Lý; Nhân Thịnh; Tiến Thắng 

Bình Lục Bình Mỹ 

16 Nam Định 

Nam Trực;  Xuân Trường 

08/03  

TP Nam Định 
Vị Hoàng; Quang Trung; Phan Đình Phùng; Ngô Quyề; 

Trần Hưng Đạo; Năng Tĩnh; Nam Phong 

Mỹ Lộc Mỹ Tân; Mỹ Phúc; Mỹ Hưng; Mỹ Thành 

Vụ Bản 

TT Gôi; Tân Khánh; Đại An; Tân Thành; Minh Tân; 

Liên Bảo; Thành Lợi; Kim Thái; Liên Minh; Đại 

Thắng; Tam Thanh; Vĩnh Hảo 

Ý Yên TT Lâm 

Nghĩa Hưng 

Nghĩa Đồng; Nghĩa Thịnh; Nghĩa Minh; Nghĩa Thái; 

Hoàng Nam; Nghĩa Châu; Nghĩa Trung; Nghĩa Sơn; 

Nghĩa Tân; Phúc Tân; Nghĩa Lợi 

Trực Ninh 

TT Cổ Lễ; Trực Chính; Trung Đông; Trực Nội; TT Cát 

Thành; Trực Khanh; Trực Thuận; Trực Đại; Ninh 

Cường; Trực Thái; Trực Thắng 



Giao Thủy 

TT Quất Lâm; Giao Hương; Hồng Thuận; Giao Thiện; 

Giao Thanh; Hoành Sơn; Giao Tiến; Giao Hà; Giao An; 

Giao Lạc; Giao Yến; Giao Xuân; Bạch Long; Giao 

Phong 

Hải Hậu 

Hải Tân 

Yên Định; TT Cồn; Hải Nam; Hải Trung; Hải Anh; Hải 

Hưng; Hải Thanh; Hải Hà; Hải Long; Hải Đường; Hải 

Lộc; Hải Sơn; Hải Tân; Hải Phong; Hải Tây; Hải Lý; 

Hải Phú; Hải Xuân; Hải Châu; Hải Hòa 

17 Hải Dương 

Kim Thành;  Thanh Hà;  Thanh Miện 

24/03  

Tứ Kỳ;  Ninh Giang 

TP Hải Dương 

Cẩm Thượng; Bình Hàn; Quang Trung; Nguyễn Trãi; 

Phạm Ngũ Lão; Trần Hưng Đạo; Trần Phú; Hải Tân; Tứ 

Minh 

Bình Giang Vĩnh Hồng 

Chí Linh An Lạc; Tân Dân; Bắc An 

Cẩm Giàng Cẩm Hoàng 

18 Hưng Yên 

TP Hưng Yên Minh Khai; Bảo Khê 

28/03  

Văn Lâm 
Chỉ Đạo 

Minh Hải; Đại Đồng 

TT Mỹ Hào 

Cẩm Xá; Dương Quang; Nhân Hòa; Bạch Sam; Phùng 

Chí Kiên; Xuân Dục; Ngọc Lâm 

Dị Sử 

Văn Giang Nghĩa Trụ; Long Hưng 

Khoái Châu;  Kim Động; Yên Mỹ; Ân Thi; Phù Cừ; Tiên Lữ 

19 Bắc Ninh Yên Phong Yên Trung 17/03  



Quế Võ Phù Lương 

Tiên Du Nội DUệ; Hoàn Sơn; Lạc Vệ; Đại Đồng 

Thuận Thành TT Hồ; Gia Đông 

Gia Bình TT Gia Bình 

20 Bắc Giang 

TP Bắc Giang 
Thọ Xương; Trần Nguyên Hãn; Hoàng Văn Thụ; Dĩnh 

Kế; Tân Mỹ 

28/03  

  

Lục Ngạn 
Sơn Hải; Kiên Lao; Phì Điền; Tân Quang; Đồng Cốc; 

Phú Nhuận; Phượng Sơn 

Sơn Động Hữu Sản 

Yên Dũng TT Nham Biền; Yên Lư 

Việt Yên TT Nếnh 

21 Ninh Bình 

Tp Ninh Bình;  Tp Tam Điệp;  

23/03  

 Đông Sơn 

Nho Quan 

Xíc Thổ; Gia Lâm; Gia Sơn; Thạch Bình; Cúc Phương; 

Phú Sơn; Đức Long; Lạc Vân; Yên Quang; Thượng 

Hòa; Thanh Lạc; Sơn Thành; Văn Phú; Phú Lộc; Kỳ 

Phú; Quỳnh Lưu; Sơn Hà; Phú Long; Quảng Lạc 

Gia Viễn 

Gia Hòa; Gia Hưng; Liên Sơn; Gia Thanh; Gia Phú; Gia 

Xuân; Gia Tân; Gia Thắng; Gia Lạc; Gia Sinh; Gia 

Phong 

Yên Khánh Khánh Phú; Khánh An; Khánh Cư; Khánh Hải 

Kim Sơn 

TT Phát Diệm; Bình Minh; Xuân Chính; Ân Hòa; Hùng 

Tiến; Quang Thiện; Như Hòa; Chất Bình; Đồng Hướng; 

Kim Chính; Thượng Kiệm; Lưu Phương; Yên Lộc; Lai 

Thành; Kim Trung; Kim Đông 

Yên Mô 
Khánh Dương; Khánh Thượng; Mai Sơn; Khánh Thịnh; 

Yên Phong; Yên Hưng 



22 Thái Bình 

TP Thái Bình;  Vũ Thư; Quỳnh Phụ 

24/03  

Đông Hưng 
Hồng Bạch; Phong Châu; Phú Châu; Liên Hoa; Phú 

Lương; Đông Kinh 

Thái Thụy 
Thụy Duyên; Thụy Hưng; Thụy Liên; Thụy Trình; 

Thụy Quỳnh; Thụy Hải; Thụy Trường; Sơn Hà 

Hưng Hà 

Tân Lễ; TT Hưng Nhân; Canh Tân; Liên Hiệp; Tiến 

Đức; Hồng An; Thái Phương; Hồng Minh; Minh Hòa; 

Chí Hòa; Kim Chung; Tây Đô; Đông Đô; Duyên Hải 

Tiền Hải Đông Xuyên; Vũ Lăng 

23 Hải Phòng 

Hồng Bàng Minh Khai 

27/01  

Ngô Quyền Đổng Quốc Bình 

Lê Chân 
P. Cát Dài; Lam Sơn; An Dương; Trần Nguyên Hãn; 

Hàng Kênh; Dư Hàng Kênh; Vĩnh Niệm 

Kiến An Nam Sơn 

Dương Kinh Phường Hưng Đạo 

An Dương Hồng Phong; An Đồng; Lê Lợi 

An Lão Chiến Thắng 

24 Quảng Ninh 

Cô Tô;  Uông Bí; Bình Liêu;  Hải Hà;  Ba Chẽ; Vân Đồn 

28/03  

Đầm Hà 

Tiên Yên Đông Ngũ 

Tp Hạ Long 
Hà Khánh; Hà Phong; Hà Khẩu; Hà Tu; Bạch Đằng; 

Hòa Bình; Bằng Cả 

Đông Triều Hồng Thái Tây 

Thị xã Quảng Yên Phong Cốc 

Bình Liêu 
TT Bình Liêu; Hoành Mô; Đồng Tâm; Vô Ngại; Lục 

Hồn; Húc Động 

Cẩm Phả 

Mông Dương; Cẩm Sơn; Cẩm Đông; Cẩm Phú; Cẩm 

Tây; Cẩm Thịnh; Cẩm Thủy; Cẩm Thạch; Cẩm Bình; 

Dương Huy 



Cẩm Thành; Cẩm Trung 

Tp Móng Cái Ka Long; Trần Phú; Ninh Dương; Hòa Lạc; Vĩnh Thực 

25 Thanh Hóa 

Quảng Xương 

18/03  

Quan Hóa 
Hồi Xuân 

Phú Xuân 

Nghi Sơn 
Hải Châu; Hải An; Định Hải; Ninh Hải; Hải Nhân; Hải 

Thanh; Phú Lâm; Mai Lâm; Trường Lâm 

Thọ Xuân Xuân Hồng; Xuân Sinh; Thọ Xương 

Quan Sơn Tam Thanh; Sơn Hà 

26 Nghệ An 

Kỳ Sơn 

24/03  

TP Vinh;  Quỳ Châu; Tương Dương;  Nghĩa Đàn; Quỳ Hợp; Quỳnh Lưu;; 

Tân Kỳ;  Anh Sơn; Diễn Châu; Thanh Chương;  Đô Lương; Nghi Lộc; Nam 

Đàn; Hưng Nguyên; Hoàng Mai 

Quế Phong TT Kim Sơn; Tiền Phong; Tri Lễ; Căm Muộn 

Thái Hòa Hòa Hiếu; Nghĩa Mỹ 

Con Cuông 
TT Con Cuông; Thạch Ngàn; Chi Khê;  Bồng Khê; 

Môn Sơn 

Yên Thành 

Bảo Thành; Khánh Thành 

Mã Thành; Tiến Thành; Tân Thành; Đức Thành; Thịnh 

Thành  

27 Hà Tĩnh 
Hương Sơn TT Phố Châu; Sơn Lĩnh; Sơn Tây; Sơn Bằng 

28/03  
Hồng Lĩnh; Lộc Hà 

28 Quảng Bình 

Tp Đồng Hới Bảo Ninh 

03/03  
Minh Hóa TT Quy Đạt 

Tuyên Hóa 

TT Đồng Lê; Hương Hóa; Thanh Hóa; Thanh Thạch; 

Thuận Hóa; Lâm Hóa; Sơn Hóa; Đồng Hóa; Thạch 

Hóa; Mai Hóa; Châu Hóa; Văn Hóa 



Quảng Trạch 

Quảng Đông; Quảng Phú; Cảnh Dương; Quảng Tiến; 

Quảng Hưng; Quảng Xuân; Cảnh Hóa; Liên Trường; 

Quảng Thanh 

Bố Trạch 

TT NT Việt Trung; Xuân Trạch;; Phúc Trạch; Hải Phú; 

Sơn Lộc; Hưng Trạch; Phong Nha; Trung Trạch; Hòa 

Trạch; Nhân Trạch; Lý Trạch 

Thanh Trạch; Phúc Trạch; Đồng Trạch 

Quảng Ninh Hải Ninh 

Lệ Thủy Hưng Thủy 

Thị xã Ba Đồn Quảng Minh; Quảng Hòa 

 

29 

 

Quảng Nam 
11/03 

 

30 
Thừa Thiên 

Huế 

TP Huế Phú Thượng; Thủy Vân 

21/03 

 

 

Phong Điền TT Phong Điền; Phong Thu 

Hương Thủy Thủy Tân; Phú Sơn; Dương Hòa 

Hương Trà Hương Vân; Hương Văn; Hương Bình 

31 Quảng Trị Hướng Hóa TT Khe Sanh; Tân Hợp; Xã Xy 01/03  

32 Kon Tum 

TP Kon Tum 

Thống Nhất; Quang Trung; Duy Tân; Quyết Thắng; 

Trường Chinh; Thắng Lợi; Ngô Mây; Lê Lợi; Trần 

Hưng Đạo; ĐẮk Cấm; Đoàn Kết; Hòa Bình 

28/02  

Ngọc Hồi Bờ Y 

Đắk Glei Đắk Glei 

Đắc Tô TT Đak Tô; Tân Cảnh; Diên BÌnh; Pô Kô 

Kon PLong TT Măng Đen 



Kon Rẫy Tân Lập 

Sa Thầy Mô Rai 

Đắk Hà ĐắK Hà; Đắk Ui; Đắk Ngọc; Đắk Mar 

Tu Mơ Rôn Đắk Na; Măng Ri; Đắk Sao; Đắk Rơ Ông; Đắk Hà 

33 
 

Quảng Ngãi 

Sơn Tịnh 

18/03  

TP Qảng Ngãi Nghĩa Dõng; Tịnh Thiện; Tịnh Long 

Bình Sơn Bình Chánh; Bình Trị; Bình Thanh;  Bình Châu 

Trà Bồng Trà Xuân; Trà Giang; Trà Thủy; Trà Bình; Trà Tân 

Sơn Hà Di Lăng; Sơn Hạ 

Tư Nghĩa 
TT La Hà; Nghĩa Thuận; Nghĩa Kỳ 

Nghĩa Thắng; Nghĩa Sơn; Nghĩa Điền 

Sơn Tây 
Sơn Bua; Sơn Mùa; Sơn Dung 

Sơn Dung; Sơn Bua 

Minh Long Long Mai; Long Hiệp 

Nghĩa Hành Hành Minh 

Ba Tơ 
Ba Liên; Ba Vì 

TT Ba Tơ; Ba Động 

Đức Phổ Nguyễn Nghiêm; Phổ Minh; Phổ Ninh 

Mộ Đức Đức Hiệp; Mộ Đức 

34 Gia Lai 

Chư Sê Ia Ko 

08/02  
K rông Pa TT Phú Túc 

Chư Prông Ia Drang 

Chư Păh TT Phú Hoà; Mơ Nông 



Kông Chro 
Kông Yang; Chơ Long 

Yang Trung 

35 Lâm Đồng 

Lâm Hà Phú Sơn; Mê Linh 

31/1  

Đức Trọng N’Thol Hạ; Tà Hine 

Huyện Đạ Huoai 

Bảo Lâm 
Lộc Thắng; Lộc Ngãi; Lộc Tân 

Lộc Bắc; Lộc Đức; Lộc Nam 

Đạ Huoai Phước Lộc 

36 
Đắklak 

 

Buôn Ma Thuột Hòa Phú; Xã Ea Tu 

24/01  

Ea Sup Cư M’Lan 

Cư M’gar Cư Dli ê M’nông; Xã Ea D'Rơng 

Huyện Krông 

Búk 
Xã Cư Pơng 

Cư Kuin Ea Ktur; Ea Tiêu; Dray Bhăng 

Ea Ka Xã Ea Sar 

Huyện Lắk 
Yang Tao 

Xã Cư San 

M’Đrắk Xã Ea Trang 

K rông Pắc Xã Ea Yiêng 

Huyện Lắk Xã Krông Nô 

37 Đak Nông 04/03  



38 Bình Định 

Tây Sơn; An Lão 

14/03 

https://binhdinh.dcs.vn/van-

hoa-xa-hoi/-/view-

content/126954/thong-tin-

tinh-hinh-dich-benh-covid-

19-tinh-binh-dinh-tinh-den-

6h00-ngay-04-3-2022 

Quy Nhơn Quang Trung; Nhơn Hội; Lê Lợi 

Tuy Phước Phước Hưng 

Vân Canh Canh Vinh; Vân Canh 

 

 

39 

Bình Thuận 

Bắc Bình;  Tánh Linh;  Tuy Phong 

28/03  

Phú Quý;  Bắc Bình;  Tánh Linh 

Phan Thiết 
Phú Hài; Phú Thủy; Phú Tài; Phú Trinh; Bình Hưng; 

Đức Long; Phong Nẫm 

Đức Linh Mê Pu 

Hàm Thuận Bắc 
Hàm Thắng; Hàm Phú; Hàm Đức; Hàm Hiệp 

Đồng Tiến; Hàm Liên 

Hàm Thuận Nam 

Tân Lập; TT Thuận Nam  

Mỹ Thạnh; Hàm Thạnh; Hàm Kiệm; Hàm Minh; Hàm 

Cần 

Hàm Tân Tân Minh; Sông Phan; Tân Đức 

40 Đà Nẵng 

Liên Chiểu Hòa Hiệp Bắc 

19/02 https://www.danang.gov.vn 
Thanh Khê Thanh Khê Đông; Vĩnh Trung 

Hải Châu Hòa Thuận Tây; Bình Hiên 

Hòa Vang Hòa Sơn; Hòa Nhơn; Hòa Phong; Hòa Phước 

41 Khánh Hòa 

Khánh Sơn 

24/03  
Tp Nha Trang 

Vĩnh Hòa; Ngọc Hiệp; Vĩnh Thọ; Phước Tân; Lộc Thọ; 

Phước Tiến; Tân Lập; Phước Hòa; Vĩnh Nguyên; Phước 

Long; Vĩnh Phương; Vĩnh Ngọc; Vĩnh Thạnh; Vĩnh 

Hiệp; Vĩnh Thái 



Cam Ranh 

Cam Nghĩa; Cam Phúc Bắc; Cam Lợi; Cam Linh; Cam 

Thành Nam 

Cam Lộc 

Cam Lâm 
Cam Tân; Cam Hải Đông; Sơn Tân; Cam Hiệp Nam; 

Cam Phước Tây; Cam Thành Bắc; Suối Tân 

Vạn Ninh Vạn Giã; Vạn Phước; Vạn Thọ; Vạn Lương; Vạn Thạnh 

Diên Khánh 
Diên Sơn; Diên Đồng; Diên Phước; Diên Lạc; Diên 

Tân; Diên Thạnh; Diên An; Suối Hiệp; Suối Tiên 

Khánh Vĩnh 
Khánh Bình; TT Khánh Vĩnh; Khánh Trung; Khánh 

Nam; Sông Cầu 

42 Ninh Thuận Ninh Phước An Hải 14/03  

43 Tây Ninh 07/02  

44 Bạc Liêu 01/03  

45 An Giang 

TP Long Xuyên Mỹ Bình 

14/03  Thoại Sơn Vọng Thê 

Chợ Mới Hội Đông; Tấn Mỹ 

46 
Phú Yên 

 

Sông Hinh; Đông Hòa 

28/03  

Đồng Xuân La Hai 

Tuy An TT Chí Thạnh; An Dân; An Mỹ 

Sơn Hòa Sơn Long 

Phú Hòa Hòa Trị; Hòa Quang Nam; TT Phú Hòa; Hòa Thắng 



47 Bà Rịa Vũng Tàu 14/03  

48 Cà Mau 09/02  

49 Trà Vinh 

TP Trà Vinh; Trà Cú 

24/03  

Càng Long 
Huyền Hội; Đại Phước 

Nhị Long; Tân Bình 

Huyện Châu Thành 
Nguyệt Hóa 

Hòa Thuận 

Cầu Ngang Mỹ Hòa; Vĩnh Kim; Thạnh Hòa Sơn 

Tiểu Cần Tập Ngãi 

Duyên Hải Đôn Châu 

Cầu Kè; Thị Xã Duyên Hải 

50 Vĩnh Long 

Tp Vĩnh Long Phừng 3; phường 4; Phường 5; Phường 8 

17/03  

Mang Thít Nhơn Phú; Hòa Tịnh; TT Cái Nhum; Chánh An 

Vũng Liêm 
TT Vũng Liêm; Quới An; Trung Chánh; Trung Hiệp; 

Trung Thành; Trung Hiếu; Trung Ngãi; Trung Nghĩa 

Tam Bình TT Tam Bình; Loan Mỹ 

Bình Minh 
Cái Vồn; Mỹ Hòa 

Đông Thành 

Trà Ôn 
Vĩnh Xuân; Tích Thiện 

Thiện Mỹ 

51 Hậu Giang 
TP Vị Thanh Phường V; Hoả Lựu 

22/01  
TP Ngã Bảy 



Châu Thành A Rạch Ròi; Cái Tắc; Tân Phú Thạnh 

Châu Thành Đông Thạnh; Đông Phước 

Phụng Hiệp Thạnh Hoà; Phụng Hiệp; Phương Bình 

Vị Thuỷ Vị Trung; Vị Thắng 

Huyện Long Mỹ TT Vĩnh Viễn 

Thị Xã Long Mỹ Vĩnh Tường 

52 Cần Thơ 
Cái Răng Hưng Thạnh; Phú Thứ 

14/03  
Phong Điền Nhơn Ái; Mỹ Khánh; Nhơn Nghĩa 

53 Kiên Giang 

Hòn Đất 
TT Hòn Đất; Sóc Sơn; Bình Sơn; Mỹ Hiệp Sơn; Lình 

Huỳnh 

16/03  Tân Hiệp Tân Hội; Tân Hiệp B; Tân Hòa 

Vĩnh Thuận TT Vĩnh Thuận 

TP Phú Quốc Cửa Cạn 

54 Tiền Giang 20/02  

55 Sóc Trăng 

Long Phú Đại Ngãi; Long Đức 

22/03  Trần Đề Viên Bình 

Mỹ Tú Huỳnh Hữu Nghĩa; Mỹ Phước 

56 Đồng Tháp 16/02  

57 Bình Phước 

Phước Long Thác Mơ; Long Thủy 

19/02  
Bù Gia Mập Xã Bù Gia Mập 

Phú Riềng Phước Tân; Phú Trung 

Bù Đăng Đak Nhau 



58 Đồng Nai 

Long Khánh Phú Bình 

01/03  

Biên Hòa Tân Hiệp; Bửu Long; Hiệp Hòa 

Tân Phú 

Phú Trung; Đắk Lua 

Nam Cát Tiên; Phú An; Lú Tài; Phú Sơn; Thanh Sơn; 

Trà Cổ; Phú Điền 

Trảng Boom 
Đông Hòa; Trung Hòa 

Xã Đồi 61; Hưng Thịnh; Giang Điền; An Viễn 

Cẩm Mỹ Xuân Mỹ 

Thống Nhất 
Xuân Quế; Nhân Nghĩa; Xuân Mỹ; Thừa Đức; Xuân 

Bảo; Xuân Tây; Lâm San 

Xuân Lộc Xuân Thành 

Nhơn Trạch Vĩnh Thanh 

Long Thành 
Lộc An 

An Phước; Long Đức 

59 
Bến Tre 22/03  

60 
Bình Dương 

 Bàu Bàng; Bến Cát; Phú Giáo; Tam Lập 

28/03  
Dầu Tiếng Minh Hòa; Minh Thạnh; Minh Tân 

Dĩ An DĨ An; Tân Đông Hiệp; Đông Hòa 

TP Thuận An Bình Chuẩn; Thuận Giao; An Phú; Bình Hòa; Vĩnh Phú 

61 
Hà Nội 

Ba Đình Trúc Bạch; Điện Biên 

26/02  
Hoàn Kiếm   Phúc Tâm; Chương Dương 

Tây Hồ Quảng An 

Long Biên Thượng Thanh; Phúc Lợi; Bồ Đề 



Đống Đa Khâm Thiên 

Hai Bà Trưng Nguyễn Du; Bạch Mai 

Hoàng Mai Đại Kim 

Thanh Xuân Kim Giang 

Sóc Sơn Trung Giã; Đông Xuân; Kim Lũ; Phú Minh; Xuân Thu 

Đông Anh 
Võng La; Đông Anh; Tiên Dương; Vân Hà; Kim 

Chung; Đại Mạch; Vĩnh Ngọc; Võng La; Đông Hội 

Gia Lâm Phù Đổng; Đa Tốn 

Nam Từ Liêm 
Phú Đô;  Xuân Phương; Mỹ Đình 1; Tây Mỗ; Mễ Tri; 

Phú Đô; Trung Văn 

Thanh Trì Tân Triều; Vĩnh Quỳnh; Ngọc Hồi 

Quận Bắc Từ Liêm  Thượng Cát; Xuân Đỉnh; Xuân Tảo; Cổ Nhuế 1 

Mê Linh Tiến Thắng; Liên Mạc; Vạn Yên; Mê Linh; Van Khê 

Hà Đông Vạn Phúc; Văn Quán; Kiến Hưng 

Đan Phượng Hạ Mỗ; Thượng Mỗ; Tân Lập 

Hoài Đức Trạm Trôi; Kim Chung; Vân Côn 

Quốc Oai Thạch Thán; Tân Hòa 

Thạch Thất 
Liên QUan; Đại Đồng; Lại Thượng; Phú Kim; Hương 

Nhài; Canh Nậu; Bình Yên; Chàng Sơn 

Chương Mỹ 
Đông Phương Yên; Phú Nghĩa; Trường Yên; Trung 

Hòa; Lam Điền 

Hoài Đức 
Minh Khai; Sơn Đồng; Vân Canh; Tiền Yên; Song 

Phương; An Khánh 

Thanh Oai Thanh Thùy 

Thường Tín Hòa Bình; Lê Lợi; Nghiêm Xuyên 

62 TP Hồ Chí 

Minh 

Quận 12 Thạnh Lộc; Hiệp Thành 

28/02  Phú Nhuận Phường 8 

Quận 6 Phường 12; Phường 1 



         

Quận 5 Phường3 

Nhà Bè TT Nhà Bè; Phước Kiển; Phước Lộc; Hiệp Phước 

Thủ Đức Tam Phú; Tăng Nhơn Phú B; An Phú; An Lợi B Đông 

Quận 10 Phường 05; Phường 11;  

Quận Gò Vấp; Quận 4 

63 Long An 

Bến Lức Mỹ Yên 

06/01  TT Cần Giuộc TT Cần Giuộc 

Đức Hòa Hiệp Hòa 


